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I. ĐẶT VẤN ĐỀ  
Nước khoáng (NK) là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ ra trên mặt đất, có thành phần, tính chất và một số hợp chất có tính chất sinh học đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam. 

Bà Rịa - Vũng Tàu có 8 nguồn NK đã được công bố. Trong đó có 2 nguồn đã được đưa vào khai thác là Bình Châu và Suối Nghệ; hai nguồn, Phước Lễ và Láng Dài, đã có nhà đầu tư  thăm dò - khai thác; các nguồn Ngãi Giao, Long Hương, Tóc Tiên, có tổng khoáng hoá quá thấp hoặc lưu lượng nhỏ, nguồn Phước Tỉnh mặn nên ít được chú ý; Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, nhu cầu sử dụng NK thiên nhiên vào các mục đích khác nhau, trước hết là để đóng chai, chữa bệnh, điều dưỡng, phục vụ du lịch, ngày càng to lớn. Nhiều công ty, xí nghiệp NK đã ra đời và đang cần những nguồn tài liệu đáng tin cậy để chọn đối tượng đầu tư khai thác phù hợp với yêu cầu và có lợi nhất. Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần có những tài liệu cơ bản về NK thiên nhiên để phục vụ công tác quy hoạch phát triển và quản lý nguồn tài nguyên quý này.
Năm 1999, sau khi nghiệm thu Bản đồ nước ngầm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỷ lệ 1/25.000, nhân dân địa phương thông báo cho đội khảo sát của Đoàn Địa chất 707 tại khu vực xã Hòa Bình và Hòa Hưng bắt gặp nguồn nước có đặc điểm sủi tăm, nước có vị hơi mặn - chua, khó sử dụng cho sinh hoạt nên đã trám lấp lại. Năm 2011, Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Cao Bình Nguyên (TP.Hồ Chí Minh) đề xuất nghiên cứu, điều tra và được Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện đề tài: “Điều tra đánh giá một số nguồn nước khoáng mới phát hiện tại xã Hòa Bình và xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đề xuất các giải pháp quản lý,  khai thác, sử dụng hợp lý”.
II.  MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Mục tiêu:

Mục tiêu đề tài là đánh giá chất lượng và trữ lượng NK cấp C1- Tương đương kết quả giai đoạn Tìm kiếm NK (Còn gọi là thăm dò sơ bộ theo quy định của ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam); Đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý trên cơ sở chất lượng, trữ lượng nguồn NK, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của khu mỏ và các văn bản pháp quy hiện hành của nhà nước. 

2. Nội dung nghiên cứu   

- Đo vẽ Địa chất – Địa chất thủy văn tổng hợp;

- Địa vật lý đo sâu điện;

- Khoan Địa chất thủy văn;

- Bơm thí nghiệm chùm ở các lỗ khoan nghiên cứu;

- Phân tích các loại mẫu nước để định danh NK, đánh giá theo tiêu chuẩn NK thiên nhiên đóng chai và khả năng sử dụng nuôi trồng tảo Spirulina.

3. Phương pháp nghiên cứu: 

 - Thi công thực địa theo phương pháp truyền thống của ngành Địa chất Việt Nam, trong đó có áp dụng phương pháp mới trong công tác đo sâu điện đối xứng liên tục đều theo hệ thiết bị đo sâu Wenner, còn có tên gọi khác là đo sâu ảnh điện 2D (Two dimensional electrical resistivity soundings); 

  - Đánh giá chất lượng và trữ lượng NK theo tiêu chuẩn Định danh NK chữa bệnh Việt Nam, NK thiên nhiên đóng chai và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý.
III.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

1. Đánh giá trữ lượng NK: Cấp C1  đạt 151 m3/ngày; Cấp C1+C2  đạt  157 m3/ngày .
2. Đánh giá chất lượng NK: 
-  Áp dụng Các chỉ tiêu định danh và tiêu chuẩn nước khoáng chữa bệnh Việt Nam hiện hành, nước khoáng Hòa Hưng tại HH1 thuộc loại “Carbonic-silic, khoáng hóa thấp”. Nước khoáng tại HH2 – Hòa Hưng thuộc loại nước khoáng “Silic, khoáng hóa thấp”.

 - Theo Quy chuẩn Quốc gia: QCVN 6-1: 2010/BYT và  TCVN 6213: 2004, nước khoáng Hòa Hưng chứa hàm lượng khí CO2 tự do hòa tan từ  492,8 đến 726 mg/l, hàm lượng axit metasilic 130-136 mg/l, nhiệt độ 29-30 0C, tổng khoáng hóa 0,38 - 0,44 g/l, đạt tiêu chuẩn đóng chai giải khát (trước khi đóng chai cần xử lý màu sắc, Ecoli và tổng hàm lượng sắt). Theo các nhà Y học, NK loại này thích hợp cho việc sử dụng ngâm tắm điều trị các bệnh liên quan đến tiêu hóa, thần kinh, khớp, cơ bắp… 
Theo Tiêu chuẩn của nước khoáng của Cộng đồng Châu Âu (EU), NK Hòa Hưng đạt loại “Carbonic - chứa sắt- khoáng hóa thấp - phù hợp với người ăn kiêng”.

3. Đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý:

So sánh với một số nguồn NK cùng loại, NK Hòa Hưng có đủ điều kiện để khai thác - kinh doanh du lịch sinh thái - ngâm tắm, đóng chai giải khát và nuôi trồng tảo Spirulina.
a. Quy hoạch khu khai thác: 
- Chọn diện tích khu khai thác khoảng 2-5 hecta tại địa điểm các công trình điều tra đã có. Trong đó bố trí văn phòng quản lý công trình khai thác, dây chuyền khai thác - xử lý nước khoáng, dây chuyền sản xuất vỏ chai - đóng chai nước khoáng các loại nồng độ (có ga và không ga tự nhiên), hồ nuôi cấy tảo Spirulina thí điểm và xây dựng các đới phòng hộ vệ sinh, xây dựng hệ thống xử lý nước thải. 

- Trạm bơm - xử lý nước khoáng (xử lý sắt bằng phương pháp cơ học và xử lý vi sinh bằng ozon hoặc tia cực tím) công suất 10 m3/h ; Thiết bị bơm xạc khí CO2 tự nhiên từ giếng khoan được ráp nối liên hoàn vào sau dây chuyền xử lý nước khoáng; Các thiết bị khai thác, xử lý và sạc khi có cùng công suất;
 - Nhà máy lắp đặt dây chuyền sản xuất vỏ chai và đóng chai nước khoáng (50% dung tích loại 1,5 l/chai và 50% loại dung tích 0,5 l/chai) với công suất 5 triệu chai/năm. 
- Tuyến đường ống dẫn nước khoáng và tuyến đường ống dẫn nước thải từ khu quy hoạch khai thác (khu A) đến khu quy hoạch kinh doanh du lịch sinh thái (khu B) . 

b. Quy hoạch khu  kinh doanh du lịch sinh thái - ngâm tắm điều dưỡng sức khỏe:
- Chọn khu du lịch sinh thái có cảnh quan phù hợp thị hiếu. Địa điểm nên ở lân cận hồ Sông Ray, cách xa khu khai thác nước khoáng từ 1,2 đến 3 km. Diện tích khoảng 10-30 hecta. Đặc điểm chính của khu này là đất rừng, đất nông nghiệp, có đồi núi, suối có nước vào mùa khô;
 - Tại khu du lịch sinh thái xây dựng nhiều loại hồ: Hồ bơi – ngâm - tắm, hồ ngâm - tắm và nhiều loại hồ nhiệt độ nước khác nhau;
 - Ngoài quy hoạch xây dựng các công trình ngâm - tắm nước khoáng nên xây dựng các công trình vui chơi khác như vườn thú, hồ cá, câu cá, nhà hàng... .   

c. Quy hoạch nuôi trồng tảo Spirulina thí điểm:
 - Nên xây dựng các hồ nhỏ dưới vài chục m2 trong khu khai thác để tiện quản lý; trong hồ có lắp đặt thiết bị châm hóa chất, thiết bị bơm sục khí carbonic tự nhiên; 
- Thiết kế bộ phận xử lý nước nuôi cấy tảo phối hợp với hệ thống xử lý nước đóng chai nhằm tiết kiệm vốn đầu tư (không sử dụng hai hệ thống xử lý nước riêng rẽ);
- Hóa chất bổ sung nên thí điểm áp dụng theo kết quả tính toán nêu trong báo cáo này.
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
 Đề tài đã hoàn thành và đạt được mục tiêu đề ra:
+ Thi công đủ và vượt một phần khối lượng thiết kế được duyệt; 
+ Định danh NK Hòa Hưng tại HH1 thuộc loại “Carbonic-silic , khoáng hóa thấp”. NK tại HH2 – Hòa Hưng thuộc loại nước khoáng “Silic, khoáng hóa thấp”- Có tác dụng tăng cường sức khỏe, chữa trị các bệnh về hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, da liễu, hệ thần kinh, xương - khớp (Khác với dự kiến tên gọi trước khi điều tra là “Nước khoáng Carbonic”-  Có tác dụng tăng cường sức khỏe, chữa trị các bệnh về hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa);
+ Đánh giá chất lượng nước khoáng đạt mục đích đóng chai giải khát theo TCVN 6213:2004;
+Xác định được trữ lượng nước khoáng cấp C1= 151 m3/ngày; Cấp C1+C2=157 m3/ngày;
+ Đánh giá chất lượng nước khoáng đạt tiêu chuẩn nuôi trồng tảo Spirulina tương đương một số nguồn nước khoáng đang nuôi trồng tảo loại này và đánh giá lợi ích của việc sử dụng nước khoáng sẽ tiết kiệm 4,28% chi phí hóa chất cần bổ sung trong nước so với trường hợp sử dụng nước nhạt thông thường;  
+  Đề xuất các giải pháp khai thác đóng chai giải khát với công suất ban đầu 5 triệu chai/năm (35m3/ngày), kinh doanh du lịch sinh thái - ngâm tắm điều dưỡng sức khỏe và nuôi trồng tảo Spirulina thí điểm;
 + Đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường khu mỏ, đề xuất sơ đồ bố trí công trình thăm dò - khai thác, nội dung, khối lượng tiến hành khi có chủ đầu tư tiếp nhận mỏ trên cơ sở báo cáo này;
 + Đề tài để lại hai công trình tại thực địa đủ điều kiện làm các lỗ khoan quan sát khi bơm khai thác thử tại hai giếng khoan thi công mới và sau khi được phép khai thác sẽ làm nhiệm vụ quan trắc trong quá trình khai thác lâu dài sau này;
2. Kiến nghị  
 Đề nghị Cơ quan quản lý tài nguyên và Sở Khoa học&Công nghệ tỉnh triển khai  công tác quan trắc ĐCTV cố định ở hai lỗ khoan HH1 và HH2 trong thời gian chờ  nhà đầu tư đăng ký thăm dò - khai thác.

